
 
 

  
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lao (BCG) 

 tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản  

của Trung tâm Y tế huyện  

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

Sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc quản lý nhà nước củ Bộ Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/03/2023 của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

Căn cứ Công văn số 1568/VSDTTƯ-BTN ngày 18/8/2023 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Lao trong bệnh 

viện 7 tỉnh năm 2023;  

Căn cứ Hợp đồng số 230905-7/HĐTN-BTN-WHO218 ngày 05/9/2023 

giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với Ban quản lý Dự án WHO và Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương;  

Căn cứ Công văn số 2795/SYT-NVY ngày 21/9/2023 của Sở Y tế Hòa 

Bình việc triển khai tiêm vắc xin phòng Lao (BCG) trong Bệnh viện. 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh Lao (BCG) tại Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của 

Trung tâm Y tế huyện cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Tăng tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin phòng bệnh Lao (BCG) và tăng tỷ lệ tiêm 

BCG đúng lịch cho trẻ trong tiêm chủng mở rộng thông qua tổ chức tiêm vắc xin 

BCG trong Bệnh viện.  

 2. Mục tiêu cụ thể  

 - 100% các Bệnh viện, cơ sở có phòng sinh trên địa bàn huyện triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng Lao (BCG) thuộc chương trình TCMR.  

 - 100% trẻ đủ điều kiện tiêm BCG được tiêm chủng trước khi ra viện 

- Trên 90% trẻ sinh ra trong toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng theo Quyết 

định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/03/2023 do Bộ Y tế ban hành được tiêm chủng 
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vắc xin phòng Lao (BCG) trong 28 ngày đầu sau sinh. 

 - Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phạm vi triển khai 

 - Tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản thuộc Trung tâm Y tế 

huyện 

 2. Đối tượng triển khai:  

 Toàn bộ trẻ sinh tại Bệnh viện và trẻ sơ sinh chưa được tiêm vắc xin 

phòng Lao (BCG) đủ điều kiện tiêm chủng theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT 

ngày 27/03/2023 do Bộ Y tế ban hành 

3. Thời gian triển khai:  

- Thời gian triển khai: Từ tháng 11/2023 

4. Tổ chức triển khai: 

4.1. Tại Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế. 

- Cử cán bộ đúng, đủ thành phần tham dự tập huấn triển khai tiêm vắc xin 

BCG do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức. 

- Phối hợp, thực hiện xây dựng kế hoạch, dự trù vắc xin và xây dựng quy 

trình thực hiện tiêm chủng BCG tại khoa Sản. Tổ chức triển khai thực hiện tiêm 

chủng vắc xin BCG tại đơn vị từ tháng 11/2023. 

- Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện cùng với 

vắc xin VGB (nếu có). 

- Triển khai tiêm vắc xin BCG hàng ngày hoặc thành đợt 1-3 lần/ tuần tại 

điểm tiêm chủng cố định của Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của 

Trung tâm, đảm bảo trẻ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin BCG trước 

khi xuất viện và sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh hao phí vắc xin.  

- Quy trình thực hiện tiêm chủng vắc xin BCG Khoa sản Trung tâm Y tế 

huyện. (thực hiện theo phục lục 1). 

- Vắc xin BCG có thể thực hiện tiêm cùng thời điểm với vắc xin viêm gan 

B sơ sinh nhưng khác vị trí tiêm. 

- Đối với trẻ chưa đủ điều kiện tiêm sau khi sinh trong thời gian ở 

Bệnh viện. Tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của trẻ và điều kiện gia đình trẻ, các cơ 

sở Y tế có phòng sinh sẽ hẹn gia đình cho trẻ quay lại tiêm hoặc hướng dẫn liên 

hệ với Trung tâm Y tế tuyến huyện hoặc các Trạm Y xã, thị trấn tế để được tiêm 

chủng càng sớm càng tốt. 

- Với các trẻ sinh từ nơi khác hoặc đến khám và điều trị mà chưa được 

tiêm vắc xin BCG: khoa bố trí tiêm cho những trẻ này cùng với thời điểm tiêm 



 
 

chủng cho các trẻ sinh tại đơn vị mình nếu đủ điều kiện. Nếu chưa đủ điều kiện 

tiêm thì hẹn trẻ quay lại khi đủ điều kiện hoặc hướng dẫn liên hệ với Trung tâm 

Y tế tuyến huyện, hoặc Trạm Y tế tuyến xã để đăng ký tiêm chủng cho trẻ trong 

đợt tiêm chủng thường xuyên.  

- Tuyên truyền, phổ biến cho phụ nữ có thai đến khám/tiêm uốn ván tại 

đơn vị về địa điểm, thời điểm và lợi ích của tiêm vắc xin BCG tại bệnh viện. 

- Tổng hợp và gửi báo cáo theo quy định. 

4.2. Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, truyền nhiễm, tư vấn và 

điều trị nghiện chất 

Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện tiêm chủng tại khoa Sản. Tổ chức 

triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin BCG tại đơn vị từ tháng 11/2023 

* Giám sát:  

- Khoa Kiểm soát bệnh tật/HIV-AIDS, truyền nhiễm, tư vấn và điều trị 

nghiện chất của Trung tâm Y tế huyện thực hiện giám sát hỗ trợ kỹ thuật về tổ 

chức tiêm chủng và nhập thông tin trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng 

quốc gia hàng tuần trong ít nhất 1 tháng đầu triển khai hoạt động và tối thiểu 1 

lần/tháng trong các tháng tiếp theo. 

* Báo cáo:  

- Hàng tháng Trung tâm Y tế thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng và số 

lượng vắc xin vật, tư tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế tại Nghị định 

104/NĐ-CP và Thông tư 34/2018/TT-BYT của BYT cụ thể như sau: 

- Khoa sản Trung tâm Y tế các huyện tổng hợp và gửi báo cáo (phụ lục 7) 

cho TTYT huyện trước ngày 5 hàng tháng kế tiếp 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện tổng hợp và gửi báo cáo cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngày 10 hàng tháng kế tiếp (phụ lục 8). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Y tế, 

Chương trình TCMR miền Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và phản hồi 

về các bệnh viện/TTYT trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 hàng tháng. 

- Ghi chép, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng bao gồm các phản ứng 

thông thường và tai biến nặng. Các trường hợp tai biến nặng (nếu có) sẽ được 

điều tra và báo cáo theo quy định. 

4.3. Công tác truyền thông 

- Tiếp nhận và phân bổ tài liệu truyền thông do Dự án TCMR cấp về Sổ 

tay hỏi đáp về tiêm BCG, audio truyền thông về bệnh Lao và tiêm vắc xin phòng 

lao trong Bệnh viện. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương tại các tuyến tổ 

chức thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng và 

truyền thông gián tiếp, trực tiếp tại các Trạm Y tế xã, thị trấn về địa điểm, thời 

gian và lợi ích của tiêm vắc xin BCG tại Bệnh viện. 



 
 

- Tuyến xã: thông báo trên loa truyền thanh, trong các buổi họp cộng đồng 

và tư vấn trực tiếp cho phụ nữ có thai khi đến trạm Y tế khám thai và tiêm vắc 

xin uốn ván nội dung về địa điểm, thời điểm và lợi ích khi trẻ được tiêm vắc xin 

BCG trong Bệnh viện. 

- Các cơ sở Y tế có phòng khám sản, cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm vắc 

xin uốn ván cho phụ nữ có thai thực hiện truyền thông trực tiếp và tư vấn cho 

phụ nữ có thai về địa điểm, thời điểm và lợi ích tiêm vắc xin BCG tại Bệnh viện 

4.4. Khoa Dược – Trang thiết bị. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phân bổ, điều phối cho Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố 1 tháng/lần cùng với các vắc xin TCMR khác.  

- Khoa Dược – Trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận theo quy 

định và phân bổ vắc xin cho khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo kế hoạch của 

Trung tâm. 

- Hệ thống dây chuyền lạnh: Thiết bị dây chuyền lạnh, dụng cụ theo dõi 

nhiệt độ dây chuyền lạnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản đối 

với vắc xin BCG theo quy định. 

4.5. Tại các trạm y tế xã, thị trấn 

- Vẫn tiếp tục triển khai tiêm chủng BCG cho trẻ tại các Trạm Y tế xã, thị 

trấn song hành với tiêm chủng BCG cho trẻ tại các cơ sở Y tế có sinh trên địa 

bàn huyện. 

- Trung tâm Y tế các huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương 

như nhu cầu đăng ký tiêm hàng tháng, đặc điểm địa lý...của các Trạm Y tế để bố 

trí tiêm BCG tại tất cả hoặc một số Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn, đảm bảo tạo 

điều kiện thuận lợi cho trẻ được tiếp cận dịch vụ tiêm chủng và hạn chế tối đa 

hao phí vắc xin. 

- Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế thực hiện tốt công tác thông 

báo thông tin về địa điểm, thời gian tiêm cho gia đình trẻ để phối hợp với cơ sở 

tiêm chủng thực hiện tốt việc tiêm chủng BCG cho trẻ tại các trạm y tế được bố 

trí tiêm chủng. 

- Căn cứ vào kết quả tiêm chủng BCG cho trẻ tại Bệnh viện và các chỉ 

đạo tiếp theo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện sẽ chỉ đạo về lộ trình thay đổi phương 

thức tiêm chủng BCG cho trẻ ở Bệnh viện và Trạm Y tế (nếu có). 

III. KINH PHÍ 

 1. Kinh phí Trung ương 

- Cấp dung môi và vắc xin BCG, hộp an toàn. 

2. Tổ chức Y tế thế giới (dự án)  

Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ cung cấp Sổ tay hỏi đáp về bệnh Lao và tiêm 

vắc xin phòng Lao; poster hướng dẫn cài đặt Sổ tiêm chủng điện tử; poster về 



 
 

tiêm viêm gan B sơ sinh và tiêm vắc xin phòng Lao trong bệnh viện ( trong năm 

2023).  

3. Kinh phí địa phương 

- Vật tư tiêm chủng, bơm kim tiêm 0,1 ml và các chi phí hợp lý khác theo 

quy định. 

IV.CÁC PHỤC LỤC ĐÍNH KÈM  

1. Phiếu đăng kí thông tin tiêm chủng (nếu có): Phụ lục 2 

2. Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ sơ sinh tại các cơ sở tiêm 

chủng thuộc bệnh viện: Phục lục 3 

3. Phiếu theo dõi trẻ tại nhà sau tiêm chủng: Phụ lục 4. 

4. Hướng dẫn gia đình cách cài đặt sổ tiêm chủng điện tử trên điện thoại 

để theo dõi tiêm chủng cho trẻ: Phụ lục 5. 

5. Báo cáo tiêm chủng tại cơ sở Y tế có phòng sinh Phụ lục 6  

6. Báo cáo kết quả tiêm chủng tại CSYT có phòng sinh (dành cho tuyến 

tỉnh/huyện) Phụ lục 7 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lao (BCG) tại 

Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc 

đề nghị các Khoa, phòng có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTKSBT tỉnh (để b/c);                           

- VPUBND&HĐND huyện (để b/c); 

- BGĐ Trung tâm; 

- Phòng KHNV&ĐD; 

- Khoa CSSKSS&PS; 

- Lưu: VT, KSBT. 
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Trần Quốc Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phục lục 1: 

* Quy trình thực hiện tiêm chủng vắc xin BCG tại Khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế huyện. 

- Sản phụ sau khi nhập viện sinh sẽ được cung cấp Phiếu đăng kí thông tin 

tiêm chủng (nếu có) để ghi thông tin của trẻ sẽ nhập lên Hệ thống thông tin tiêm 

chủng Quốc gia. Phiếu điền đầy đủ thông tin sẽ được cán bộ Y tế kẹp vào bệnh 

án. 

- Sau khi sản phụ sinh, cán bộ Y tế tiến hành nhập thông tin của trẻ lên Hệ 

thống thông tin tiêm chủng Quốc gia và in Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với 

trẻ sơ sinh tại các cơ sở tiêm chủng thuộc bệnh viện và kẹp vào bệnh án mẹ hoặc 

hồ sơ sơ sinh.  

- Cán bộ Y tế thông báo và tư vấn cho gia đình về các loại vắc xin trẻ sẽ 

được tiêm tại cơ sở Y tế. 

- Khi trẻ được khám, tư vấn và chỉ định tiêm chủng Bác sỹ sẽ đánh dấu và 

ghi chỉ định vào Bảng kiểm có sẵn trong bệnh án. 

 - Mỗi kíp khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau 

tiêm cần đảm bảo đủ số nhân lực và nhân lực được đào tạo theo quy định. 

- Nhập thông tin khám sàng lọc, tiêm chủng của trẻ lên Hệ thống thông tin 

tiêm chủng Quốc gia. 

- Cán bộ Y tế thực hiện nhập thông tin quy trình 4 bước trên Hệ thống và 

in kết quả tiêm chủng vào mặt sau tờ Hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà sau tiêm 

chủng và trả cho gia đình trẻ. Hướng dẫn trẻ các mũi tiêm tiếp theo tại Trạm Y 

tế. 

- Sau khi thực hiện khám sàng lọc, cán bộ Y tế thực hiện lưu phiếu khám 

sàng lọc có ghi kết quả khám và chỉ định tiêm chủng cùng bệnh án mẹ hoặc hồ 

sơ sơ sinh.  

- Thực hiện tiêm tại phòng tiêm của Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản (tiêm trong da vùng cơ delta cánh tay trái). 

- Thực hiện theo dõi trẻ ít nhất 30 phút tại Khoa chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản và tiếp tục hướng dẫn mẹ theo dõi 24 giờ đến 48 giờ sau tiêm 

chủng. 

- Hướng dẫn cho bà mẹ cách theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm chủng. 

Bệnh viện cung cấp cho gia đình trẻ phiếu theo dõi trẻ tại nhà sau tiêm chủng. 

Hướng dẫn bà mẹ đăng ký và mang con đến tiêm các mũi vắc xin tiếp theo tại 

Trạm Y tế. 

- Cung cấp cho sản phụ hoặc gia đình phiếu hoặc sổ tiêm chủng có ghi 

thông tin các loại vắc xin trẻ đã tiêm tại bệnh viện và Mã tiêm chủng của trẻ.  

- Hướng dẫn gia đình cách cài đặt sổ tiêm chủng điện tử trên điện thoại để 

theo dõi tiêm chủng cho trẻ. 



 
 

Phụ lục 2 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TIÊM CHỦNG CHO TRẺ 

 Họ tên mẹ:.............................Năm sinh:.............Điện thoại:......................... 

 Họ tên bố:……….................Năm sinh..............Điện thoại:.......................... 

 Chỗ ở hiện tại: Khu/xóm..........xã/thị trấn....…..huyện...........Tỉnh.............. 

 Hộ khẩu thường trú: Khu/xóm..........xã/thị trấn..….huyện.........Tỉnh.......... 

 Thông tin trên sẽ được dùng để tạo Hồ sơ tiêm chủng điện tử cho trẻ 

trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Mỗi trẻ sẽ có một mã số tiêm 

chủng duy nhất để quản lý, theo dõi tiêm chủng vắc xin trọn đời. Mã tiêm 

chủng này được sử dụng tại tất cả các cơ sở tiêm chủng công lập và dịch vụ 

trên toàn quốc.  

 Bệnh viện nơi bạn đến sinh sẽ cấp cho con bạn 1 mã tiêm chủng khi ra 

viện. Gia đình cần mang mã tiêm chủng này đến cơ sở tiêm chủng khi đưa trẻ đi 

tiêm chủng trong những lần tiếp theo. Khi có bất cứ thay đổi nào về địa chỉ nơi ở 

hoặc số điện thoại liên hệ vui lòng thông báo cho cán y tế xã/phường nơi gia 

đình ở hoặc cơ sở tiêm chủng dịch vụ gần nhất để được cập nhật thông tin trên 

Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia 

 Đối với trẻ đã được đăng ký thông tin tiêm chủng trên Hệ thống thông 

tin tiêm chủng quốc gia, gia đình có thể cài đặt ứng dụng SỔ TIÊM CHỦNG 

GIA ĐÌNH trên điện thoại để biết lịch tiêm chủng của trẻ, xem các mũi vắc 

xin trẻ đã được tiêm và  theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ. 

 Vui lòng liên hệ với nhân viên y tế tại bệnh viện hoặc trạm y tế hoặc các 

cơ sở tiêm chủng dịch vụ để được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SỔ TIÊM 

CHỦNG GIA ĐÌNH và cập nhật thông tin khi có thay đổi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 3.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG ĐỐI VỚI TRẺ DƯỚI 1 THÁNG 

TUỔI TẠI CÁC CƠ SỞ TIÊM CHỦNG THUỘC BỆNH VIỆN 

Họ và tên trẻ: ............................................................. , .............. Nam □  Nữ □ 

Sinh .................. giờ ........ ngày .......... tháng .... năm ... Tuổi thai khi sinh: ....  

Địa chi: .............................................  ..  .................................................  

Họ tên bố/mẹ: ............................................. Điện thoại: ............................  

Cân nặng: g Thân nhiệt: , °C 

Mẹ đã xét nghiệm HbsAg: Không □ có □ Kết quả: Dương tính □ Âm tính □  

I. Khám sàng lọc: 

Các dấu hiệu hiện tại: 

1. Tinh trạng sức khỏe chưa ổn định Không □ Có □ 

2. Sốt/Hạ thân nhiệt (Sốt: nhiệt dộ > 38°C; Hạ thân 

nhiệt: nhiệt độ <35,5°c ) 

Không □ Có □ 

3. Khóc bé hoặc không khóc Không □ Có □ 

4. Da môi không hồng Không □ Có □ 
5. Bú kém hoặc bỏ bú Không □ Có □ 
6. Tuổi thai < 28 tuần Không □ Có □ 
7. Tuổi thai < 34 tuần* Không □ Có □ 
8. Suy giảm miễn dịch chưa xác định mức độ hoặc mức 

độ nặng, có biểu hiện lâm sàng nghi nhiễm HIV* 
Không □ 

Có □ 

9. Các chồng chi định khác, nếu có ghi rõ Không □ Có □ 

* Chi áp dụng với vâc xin phòng lao (BCG) 

- Khảm sàng tọc theo chuyên khoa: Không a Có a, chuyên khoa: ..   
+ Lý do: .................................................................................................  

+ Kết quả: ........  .  .......  ..  ...............................................................  

+ Kết luận: ....................................................................................  

II. Kết luận: 

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay (Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường) □ 

- Loại vắc xin tiêm chúng lần này: .......................................................  

- Chống chi định tiêm chủng (Khi CÓ điểm bất thường tại mục 9) □ 

- Tạm hoãn tiêm chủng (Khi CÓ bất kỳ một bất thường tại mục1,2,3,4,5,6,7,8)  

 .............. giờ ... phút, ngày…....tháng....năm…… 

Người thực hiện sàng lọc 

(ký, ghi rõ họ và tên)

 



 
 

 
 

Phụ lục 4  

Hướng dẫn gia đình  

theo dõi trẻ tại nhà sau khi tiêm chủng 

Không để trẻ ở một mình hoặc ở với người không có khả năng theo dõi chăm 

sóc trẻ. 

Theo dõi sát trẻ trong đêm đầu tiên, tiếp tục theo dõi cẩn thận trong 24-72 giờ 

đầu sau tiêm. 

Nếu có bất cứ lo lắng gì xin liên lạc SĐT: …………………………… 

1. Chăm sóc trẻ sau tiêm chủng 

- Đảm bảo cơ thể trẻ THOÁNG MÁT về “mùa nóng” và ẤM về “mùa lạnh”. 

Mùa hè cần mặc thoáng mát, mùa đông cần mặc đủ ấm nhưng không quấn quá 

nhiều chăn mền gây khó thở cho trẻ. 

- Cho trẻ ăn/bú theo nhu cầu, đảm bảo đủ bữa, đủ số lượng. Không cho trẻ bú 

khi đang nằm ngủ. 

- Không bôi, chườm, đắp bất kỳ thứ gì vào vết tiêm. 

- Khi trẻ ngủ, nên chèn gối hai bên để tránh trường hợp trẻ tự lật sấp người 

trong đêm. 

- Khi mẹ ngủ, tránh tư thế có thể nằm đè vào trẻ. 

2. Theo dõi, xử trí 

Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, đo thân nhiệt ngay nếu 

thấy trẻ có dấu hiệu sốt (người nóng, mặt đỏ, vã mồ hôi…) hoặc có biểu hiện bất 

thường. Nếu phát hiện các triệu chứng dưới đây cần xử trí như sau: 

Dấu hiệu Xử trí 

Sốt dưới 

38,5 độ 

Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, 

hố nách, bẹn. Không để trẻ nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 

phút. 

Sốt từ 38,5 

độ trở lên 

Sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. 

Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần 

thông báo ngay cho nhân viên y tế và đưa trẻ đến cơ sở y tế 

gần nhất 

Nếu trẻ nhỏ 

bị nôn, sặc 

sữa 

Ðẩy nghiêng đầu sang bên cho sữa chảy ra miệng. Xử trí ngay 

bằng cách cho trẻ nằm sấp lên tay và vỗ lưng cho sữa chảy ra, 

có thể kết hợp hút sữa và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất có 

thể. 

Sưng, đỏ, 

đau, nổi cục 

nhỏ tại vị trí 

tiêm 

Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì cho đi khám 

Không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau 



 
 

 
 

Ðưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí nếu có một trong các triệu 

chứng sau: 

- Sốt cao liên tục trên 39 độ. 

- Quấy khóc kéo dài trên 30 phút 

- Nôn trớ, bỏ bú. 

- Khó thở, tím tái, 

- Phát ban tăng nhanh, xuất huyết, nổi mẩn, dị ứng. 

- Li bì, co giật, ngất, hôn mê 

  

Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác cần thông báo ngay cho nhân 

viên y tế và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục 5.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục 6: 

(Báo cáo trích xuất từ Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia) 

BÁO CÁO TIÊM CHỦNG TẠI CSYT CÓ PHÒNG SINH - MẪU 

05_1 

         Từ ngày …………… đến ngày …………… 

Tên Bệnh viện/TTYT: .................................. 
  

         

      
      

STT Tỉnh Huyện Xã 

Địa 

phươ

ng 

Số sinh Lao 

Viêm gan B 

Trước 

24h 
Sau 24h 

1                 

 

TỔNG CỘNG 

        

          

         
      

........, Ngày     tháng    năm  
 

Người làm báo cáo 
    

Thủ trưởng cơ quan       
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Phụ lục 7. Báo cáo kết quả tiêm chủng tại CSYT có phòng sinh  

(dành cho tuyến tỉnh/huyện) 

Tỉnh/huyện 

STT 

Tên cơ 

sở tiêm 

chủng 

Số sinh 

Lao Viêm gan B 

Số tiêm Tỷ lệ 
Trước 24h Sau 24h 

Số tiêm tỷ lệ Số tiêm tỷ lệ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

        
     

........, Ngày     tháng    năm  

Người làm báo cáo 
    

Thủ trưởng cơ quan      
(Ký tên, đóng dấu) 
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